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Phụ lục I
PHÂN CÔNG MỤC TIÊU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 02-KH/BCĐTW NGÀY 19/6/2025 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày       tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Phù Liễn)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Cơ quan chủ trì 
tham mưu thực hiện
	Cơ quan phối hợp
 thực hiện

	
	Tính đến ngày 31/12/2025
	
	

	1
	Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố
	%
	100
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan.

	2
	Tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch
	%
	100
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan.

	3
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần
	%
	80
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan.

	4
	Phối hợp làm sạch và đưa vào khai thác, bảo đảm “đúng - đủ sạch - sống - thống nhất - dùng chung” đối với những cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu. Riêng đối với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức hoàn thành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trong năm 2025, kết thúc vào năm 2026
	
	Hoàn thành làm sạch và đưa vào khai thác dữ liệu
	Công an phường; Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc phường
	Các đơn vị liên quan

	5
	Hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh từ ngày 01/7/2025 được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử
	%
	100
	Văn phòng HĐND và UBND
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan.

	6
	Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử có giá trị cao, tạo tiền đề hoàn thành toàn bộ công tác số hoá tài liệu lưu trữ trong năm 2026
	%
	≥30
	Phòng Văn hóa – Xã hội
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan.

	7
	Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa
	%
	100
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan.

	8
	Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và chỉ đạo, điều hành (hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống họp trực tuyến…)
	
	Các hệ thống được kết nối liên thông
	Văn phòng HĐND và UBND
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan.

	9
	Cơ bản hoàn thành việc ban hành các văn bản, kế hoạch nhằm thể chế hoá đầy đủ các chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW
	
	Hoàn thành việc thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW
	Phòng Văn hóa – Xã hội
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan.

	10
	Tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn phường
	%
	≥60
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan

	11
	Tỷ lệ người sử dụng có khả
năng truy cập băng rộng cố định
với tốc độ trên 01 Gbps
	%
	≥60
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan

	12
	Tỷ lệ cán bộ, công chức phường được bồi dưỡng kỹ năng số căn
bản.
	%
	80
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các đơn vị liên quan

	13
	[bookmark: _Hlk203744101]Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên
chức làm chủ kỹ năng số, ứng
dụng công nghệ trong quản lý,
điều hành
	%
	80
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các đơn vị liên quan

	14
	[bookmark: _Hlk203744468]Tỷ lệ người dân có tài khoản
định danh điện tử (VNeID)
	%
	70
	Công an phường
	Các đơn vị liên quan

	15
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính
xử lý trực tuyến.
	%
	70
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan










PHỤ LỤC II: DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /         /2025 của UBND phường Phù Liễn) 

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
tham mưu thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	1
	Triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW theo hướng: đa đạng hóa các hình thức, cụ thể hóa nội dung và có mục tiêu cụ thể
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Thường xuyên

	2
	Xây dựng chương trình chuyên biệt về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội
	Trung tâm sự nghiệp công
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Thường xuyên

	3
	Cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Văn phòng HĐND và UBND
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Thường xuyên

	4
	Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước.
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Thường xuyên

	5
	Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân.
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Thường xuyên

	6
	Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Tháng 9/2025

	7
	Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ; tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc phường; công an phường; đơn vị liên quan
	Các đơn vị liên quan
	Thường xuyên

	8
	Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp, triển khai tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc phường; công an phường; đơn vị liên quan
	Các đơn vị liên quan
	Thường xuyên

	9
	Cân đối ngân sách của phường dành cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với khả năng của ngân sách phường, phấn đấu bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách phường hằng năm.
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Thường xuyên

	10
	Khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của bộ, ngành, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc phường
	Các đơn vị liên quan
	Sau khi hệ thống dữ liệu được hoàn thành

	11
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ.
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Thường xuyên

	12
	Phối hợp phát triển hạ tầng viễn thông, Internet đáp ứng yêu cầu dự phòng, kết nối, an toàn, bền vững, hệ thống truyền dẫn dữ liệu qua vệ tinh, mạng cáp quang băng thông rộng tốc độ cao, mạng thông tin di động 5G và các thế hệ tiếp theo phủ sóng toàn phường.
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Sở Khoa học và Công nghệ; Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Thường xuyên

	13
	Phối hợp triển khai các nền tảng số dùng chung của thành phố, của ngành, lĩnh vực bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số. Khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường; phối hợp kết nối, khai thác, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường
	Thường xuyên

	14
	Triển khai các giải pháp tăng cường giáo dục và hướng nghiệp STEM, thu hút học sinh giỏi theo học các ngành STEM; triển khai các chính sách phát hiện và bồi dưỡng tài năng STEM từ sớm
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các trường học trên địa bàn phường
	Thường xuyên

	15
	Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP và Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc đào tạo kỹ năng số cho nhân dân.
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường, đơn vị liên quan.
	Thường xuyên

	16
	Đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng số quản trị tổng thể, thông nhất.
	Văn phòng HĐND và UBND
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường.
	Thường xuyên

	17
	Tập trung số hóa dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính – không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai
	Các phòng chuyên môn, Trung tâm hành chính công phường
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị đơn vị liên quan.
	Năm 2025
và những
năm tiếp
theo

	18
	Triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số chuyên dùng (Phần mềm, phần cứng) phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu lực quản lý nhà nước. 
	Phòng Văn hóa – Xã hội
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị đơn vị liên quan.
	Thường xuyên

	19
	Phối hợp phát triển hạ tầng số: Thiết lập hạ tầng viễn thông di động mặt đất công nghệ 5G.
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Sở khoa học và Công nghệ; Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
	Thường xuyên

	20
	Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, biểu mẫu, chế độ báo cáo trên môi trường mạng, thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp
	Văn phòng HĐND và UBND
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc phường.
	Thường xuyên

	21
	Triển khai giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người dân trên không gian mạng ở mức cơ bản, tạo lập niềm tin số.
	Công an phường
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị đơn vị liên quan.
	Thường xuyên

	22
	Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên mạng và tội phạm mạng. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các hiện tượng văn hóa số không lành mạnh, ảnh hưởng tới giá trị chung của xã hội, giảm thiểu các tác động tiêu cực mà công nghệ số mang lại tới môi trường, xã hội và người dân, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng dễ bị tổn thương trên không gian mạng. 
	Công an phường
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị đơn vị liên quan.
	Thường xuyên

	23
	Tăng cường giám sát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Phối hợp triển khai các cơ chế, biện pháp, nền tảng số để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm lĩnh vực chuyển đổi số, tội phạm lợi dụng không gian mạng. Chú trọng xây dựng, củng cố các lực lượng nòng cốt về an toàn, an ninh mạng.
	Công an phường
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan
	Thường xuyên

	24
	Tuyên truyền, triển khai các chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. 
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. 
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
	Thường xuyên

	25
	Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức, cá nhân có năng lực, các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số; hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số khai thác tốt thị trường chuyển đổi số trên địa bàn phường, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. 
	Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.
	Thường xuyên

	26
	Tích cực học tập kinh nghiệm, kịp thời ứng dụng các thành tựu phù hợp với thực tiễn và điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của phường; đẩy mạnh hợp về chuyển giao khoa học công nghệ, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, nâng cao tự chủ về công nghệ. 
	Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc phường; Công an phường
	Các đơn vị liên quan
	Thường xuyên

	27
	Triển khai việc thu thập thông tin theo mẫu phiếu khảo sát kỹ năng số và thiết bị công nghệ của công dân trên địa bàn
	Tổ công tác Đề án 06/CP và Công nghệ số cộng đồng tại các Tổ dân phố
	Các cơ quan, đơn vị thuộc phường; các cá nhân, tổ chức, nhân dân trên địa bàn phường
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